
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Thị Kim Chi x 291149365 12/7/2013 CA Tây Ninh Đạt
Cty Bảy Hồng 

Hạnh

2 Trần Thị Yến Tuyết x 024252795 29/6/2004 CA TP. HCM Không đạt

3 Trần Thị Mỹ Diễm x 215228036 13/2/2016 CA Bình Định Đạt
Cty M Hair Việt 

Nam

4
Nguyễn Vũ Thành 

Nhân
x 215179511 11/11/2006 CA Bình Định Đạt

5 Nguyễn Vũ Tường Vi x 215061705 15/2/2016 CA Bình Định Đạt

6 Nguyễn Thị Kim Oanh x 215234026 11/4/2008 CA Bình Định Không đạt Cty Minh Khôi

7 Đỗ Thị Phương Trang x 023632042 10/10/2011 CA TP. HCM Không đạt

8 Huỳnh Văn Dân x 301072846 16/9/2013 CA Long An Đạt Cty Vinacashew

9 Huỳnh Văn Vững x 025878470 30/12/2013 CA Long An Đạt

10 Tạ Thị Tuyết Lan x 301183441 15/6/2016 CA Long An Đạt

11 Trần Thị Anh Thư x 301089244 05/12/2014 CA Long An Không đạt

12 Nguyễn Đình Châu x 301484479 04/7/2016 CA Long An Đạt

13
Nguyễn Thị Xuân 

Trang
x 331670595 26/3/2007 CA Vĩnh Long Không đạt Cá nhân

14 Nguyễn Thị Chấn x 111369746 23/8/2011 CA Hà Nội Đạt Cty Minh Quân

15 Hoàng Xuân Tuân x 111369747 23/8/2011 CA Hà Nội Không đạt

16 Hoàng Minh Quân x
00109200159

9
03/7/2014

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư
Đạt

17 Đào Bá Tâm x 024866959 10/12/2007 CA TP. HCM Không đạt Cty Vina Siam

18 Tôn Bá Phước x 221155229 28/12/2009 CA Phú Yên Không đạt

19 Nguyễn Đức Huy x 225809779 06/3/2013 CA Khánh Hòa Đạt

20 Lê Thụy Thanh Trúc x 025117830 27/6/2009 CA TP. HCM Không đạt

21 Trần Hồng Phong x 023488026 08/4/2009 CA TP. HCM Không đạt
Cty Amore 

Organic

22 Vương Minh Tuấn x PA3199632 16/2/2016 Cục XNC Australia Đạt

23 Thiềm Quang Phi x 022768981 11/5/2004 CA Quảng Nam Không đạt

24 Vũ Hồng Lý x 023669085 18/5/2006 CA TP. HCM Không đạt
Cty Gia Khang 

Phát

25 Tạ Xuân Phát x 022876415 16/3/2007 CA TP. HCM Không đạt

26 Nguyễn Thị Yến Như x 272430428 25/3/1994 CA Đồng Nai Đạt
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27
Nguyễn Thị Hương 

Giang
x 024227565 07/6/2004 CA Vĩnh Long Đạt

28
Nguyễn Huỳnh Thanh 

Tuấn
x

07908900041

3
21/1/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

29 Võ Văn Thành x 362280783 16/9/2013 CA Cần Thơ Không đạt

30 Đặng Kim Ngân x
03119000205

4
20/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

Cty Trường 

Giang

31 Phùng Văn Tiến x
03809000043

2
11/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

32 Nguyễn Đình Long x 022818113 21/3/2007 CA TP. HCM Đạt

33 Cao Thanh Hoài x 271579074 21/11/2014 CA Đồng Nai Đạt Cty T Coffee

34 Hồ Viết Phương x 025647963 10/9/2012 CA TP. HCM Đạt

35 Bùi Thế Hùng Phương x 022809721 30/12/2011 CA TP. HCM Không đạt Cty Yến Việt

36 Nguyễn Thanh Sang x
07907200171

4
12/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Không đạt

37 Nguyễn Thị Mão x 023019407 17/12/2009 CA TP. HCM Đạt Cty BB&CC

38 Bùi Kim Ngân x 385540222 16/3/2016 CA Bạc Liêu Đạt
Cty Winner 

Company

39 Bào Thúy Ái x 385804336 08/4/2016 CA Bạc Liêu Đạt

40 Ngô Ngọc Thảo x 381908338 03/9/2015 CA Cà Mau Đạt

41 Nguyễn Thanh Thúy x 024839128 23/10/2007 CA TP. HCM Đạt

42 Nguyễn Trọng Đức x 385769587 06/3/2015 CA Bạc Liêu Đạt

43 Bùi Hoàng Thành x 385290220 01/2/2016 CA Bạc Liêu Đạt

44 Lâm Tuyết Nhi x 385790614 21/3/2016 CA Bạc Liêu Đạt

45 Huỳnh Văn Chuyển x 381630729 09/2/2016 CA Cà Mau Đạt

46 Nguyễn Thế Trân x 385654314 03/8/2011 CA Bạc Liêu Đạt

47 Lâm Cẩm Tú x 385515961 11/4/2008 CA Bạc Liêu Đạt

48 Trần Ngọc Vĩnh x 273343301 04/4/2006 CA Bà Rịa VT Đạt Cá nhân

49 Nguyễn Thị Thu Thảo x 215065092 29/6/2004 CA Bình Định Đạt

50 Lê Thị Vân Thanh x
07918600179

4
25/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

CN Cty The Fruit 

Republic TP. 

HCM

51 Nguyễn Thị Lan Thanh x 024461245 18/1/2006 CA TP. HCM Đạt

52 Phạm Quang Trưởng x 331659065 24/4/2007 CA Vĩnh Long Đạt

53 Lâm Quốc Trường x 025370114 16/8/2010 CA TP. HCM Đạt

54 Trần Thị Thu Trang x 215052043 06/4/2004 CA Bình Định Đạt Cty Buy All Food
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55 Phan Văn Vương x 024461579 15/2/2006 CA TP. HCM Đạt

56 Đặng Tiểu Vân x
07919000073

2
18/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

57 Nguyễn Văn Truyền x 271275340 02/12/2004 CA Đồng Nai Không đạt Cty Đại Đoàn Kết

58 Mai Thị Yến x 173638612 20/1/2014 CA Thanh Hóa Đạt

59 Trương Tấn Phước x 023831219 20/5/2010 CA TP. HCM Không đạt

60 Lê Văn Cường x 245327315 15/5/2014 CA Đắk Nông Không đạt

61 Phạm Thị Hương x 172349109 13/3/2013  CA Thanh Hóa Không đạt

62 Nguyễn Văn Hiếu x 024502050 22/9/2009 CA TP. HCM Đạt Cty Tân MêKông

63 Trần Hữu Nghĩa x 272302160 23/2/2009 CA Đồng Nai Đạt

64 Trần Thị Ngọc Dung x 024120347 09/6/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Effoc

65 Nguyễn Thị Liên x 285272363 25/7/2006 CA Bình Phước Đạt

66 Trần Thị Kim Duyên x 225444649 18/8/2007 CA Khánh Hòa Đạt

67 Phạm Trọng Ân x
07908200024

0
29/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt Cty Lê Phan

68 Thái Văn Quang x
07920000342

0
27/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

69 Phạm Thị Thu Nhớ x 024538405 18/4/2006 CA TP. HCM Đạt

70 Cao Hồng Sơn x 205628874 30/9/2008 CA Quảng Nam Không đạt

71 Huỳnh Văn Đá x 025197819 04/11/2013 CA TP. HCM Đạt

72 Trương Thị Cẩm Vân x 024741443 11/5/2015 CA TP. HCM Đạt

73 Đặng Thanh Bằng x 024171696 05/8/2013 CA TP. HCM Đạt

74 Trương Thị Thanh Vy x 025297312 25/5/2010 CA TP. HCM Đạt

75 Lưu Mỹ x 023433296 30/7/2014 CA TP. HCM Không đạt Cty Long Phú

76 Ngô Nguyệt Huê x 023432942 09/11/2009 CA TP. HCM Đạt

77 Kim Ni x 366184790 08/11/2013 CA Sóc Trăng Không đạt

78 Bùi Thị Hằng x 024706610 13/10/2003 CA TP. HCM Không đạt

79 Nguyễn Thị Mai x 023641295 12/2/2014 CA TP. HCM Không đạt

80 Xú Mỹ Phụng x 025708982 11/3/2013 CA TP. HCM Đạt

81 Trần Minh Hoàng x 025654368 18/7/2012 CA TP. HCM Đạt

82 Nguyễn Thị Mỹ Gấm x 250656742 21/6/2014 CA Lâm Đồng Đạt Cty CP Veganic

83 Trần Thụy Quyên x 250527470 01/3/2016 CA Lâm Đồng Đạt

84 Nguyễn Thị Huyền x 173257853 19/10/2009 CA Thanh Hóa Đạt Cty Việt Food
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85 Trần Văn Duẩn x 273341089 24/11/2015 CA Bà Rịa VT Đạt

86 Nguyễn Xuân Hữu x 172720670 22/3/2003 CA Thanh Hóa Đạt

87 Lê Văn Nhí x 334624350 01/8/2014 CA Trà Vinh Đạt

88 Đỗ Thanh Bản x 205967581 04/8/2014 CA Quảng Nam Đạt

89 Trần Văn Trí x 273610595 03/2/2015 CA Bà Rịa VT Đạt

90 Nguyễn Văn Quốc x 205815172 25/2/2015 CA Quảng Nam Đạt

91 Nguyễn Anh Khoa x 023426230 28/10/2013 CA TP. HCM Đạt

92 Nguyễn Thị Kim Yến x 312117860 10/7/2015 CA Tiền Giang Đạt

93 Từ Đức Thắng x 022992884 28/6/2007 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

94 Nguyễn Hữu Trí x 025118969 24/4/2012 CA TP. HCM Không đạt Cty Thái Sơn

95 Nguyễn Nhựt Sang x 025388715 23/11/2010 CA TP. HCM Đạt

96 Trần Kim Long x 024368025 16/10/2008 CA TP. HCM Không đạt

97 Đinh Thị Tho x 161555469 20/3/2009 CA Nam Định Đạt
DNTN Tiến 

Thành 

98 Nguyễn Thị Thúy x 162560515 20/3/2009 CA Nam Định Đạt

99 Bùi Đức Phúc x 187749978 08/12/2015 CA Nghệ An Đạt

100 Nguyễn Đăng Khiêm x 212714567 29/5/2015 CA Quảng Ngãi Đạt Cty Tâm Phát

101 Trần Dư Bảo Ấn x 271923293 31/5/2012 CA Đồng Nai Đạt

102 Nguyễn Đức Minh x 022974433 05/10/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Hoàng Hải 

103 Phạm Thị Hoàng Yên x 212749769 15/1/2008 CA Quảng Ngãi Đạt

104 Hồ Huỳnh Tấn Thi x
07908500190

2
28/3/2016 CA TP. HCM Không đạt

105 Phan Ngọc Nhơn x 311738446 11/3/2011 CA Tiền Giang Đạt Cá nhân

106 Nguyễn Quang Hân x 141896309 06/4/2013 CA Hải Dương Không đạt Cty Việt Nhật

107 Lê Đăng Dũng x 191472244 08/2/2012 CA TT Huế Không đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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(Ngày 23/09/2016, buổi sáng)
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